BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 8 (SỐ 1)

Câu 1. Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a.  Al  +  O2  --->  Al2O3
b.  KClO3  --->  KCl   +  O2
c.  NaOH  +  Fe2(SO4)3  --->  Fe(OH)3   +  Na2SO4
d.  Al  +  FeCl2  --->  AlCl3  +  ?
Câu 2. Cho 2,7 gam nhôm Al tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 14,7 gam axit sunfuric loãng H2SO4 tạo ra dung dịch có chứa 17,1 gam nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro H2.

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

b. Tính khối lượng khí hiđro H2 sinh ra.    
Câu 3. Cho 2,4 gam kim loại magie Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl thu được dung dịch magie clorua MgCl2 và khí hiđro H2 theo sơ đồ phản ứng hóa học: Mg  +  HCl  --->  MgCl2  +  H2​.

a. Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc.

b. Tính khối lượng axit clohiđric HCl đã phản ứng.

Câu 4. Một lưỡi dao làm bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian sẽ bị gỉ có màu nâu đỏ. Hãy cho biết khối lượng lưỡi dao bị gỉ có bằng khối lượng lưỡi dao trước khi bị gỉ không? Giải thích?

------------------------------------------------------------
BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 8 (SỐ 2)
Câu 1. Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a.  Fe   +   Cl2 [image: image1.png]-——— =



  FeCl3
b.  Al(OH)3     [image: image2.png]-——— =



  Al2O3   +  H2O

c.  Fe(OH)3  +  HCl  [image: image3.png]-——— =



  FeCl3   +  H2O

d.  Na  +  H2O [image: image4.png]-——— =



  NaOH  +  ?

          e.  P  +  O2 --->  P2O5
f.  Al2O3 + HCl  --->  AlCl3 +  H2O

g.  NaOH  +  Fe2(SO4)3 --->  Fe(OH)3   +  Na2SO4
 h.  CuO + HCl  --->   CuCl2 +  ?
Câu 2. Để chế tạo mỗi quả pháo bông nhằm phục vụ cho các chiến sĩ biên phòng giữ gìn biên giới hải đảo ở Quần đảo Trường Sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim loại magie Mg, khi pháo cháy trong khí oxi O2 sinh ra 1000 gam magie oxit MgO.

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

b. Tính khối lượng khí oxi O2 tham gia phản ứng. 

Câu 3. Cho 5,4 gam nhôm Al tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl thu được 26,7 gam nhôm clorua AlCl3 và 0,6 gam khí hiđro H2.

a. Viết phương trình chữ của phản ứng.

b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

c. Tính khối lượng axit clohiđric HCl đã tham gia phản ứng.

Câu 4. Cho 13 gam kẽm Zn tác dụng vừa đủ với dd axit clohiđric HCl thu được dung dịch kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 theo sơ đồ pư:  Zn  +  HCl  [image: image5.png]-——— =



  ZnCl2  +  H2​
a. Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc.

b. Tính khối lượng axit clohiđric HCl đã phản ứng.

Câu 5. Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dd có chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch muối magie clorua MgCl2 và khí hiđro H2 theo sơ đồ: Mg + HCl ---> MgCl2 + H2
a. Chất nào còn dư. Khối lượng là bao nhiêu.

a. Tính khối lượng axit clohiđric HCl đã phản ứng.

b. Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc.

Câu 6. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi. Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi.

Câu 7. Khi chiên mỡ một phần mỡ bị chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa, mỡ sẽ chuyển thành màu đen và có mùi khét. Chỉ ra hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học. Giải thích.

------------------------------------------------------------

BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 8 (SỐ 3)

Câu 1. Hãy:
a. Lập phương trình hóa học của sơ đồ phản ứng:

           P    +     O2  ─ ─>     P2O5
                                                     

           K     +   O2     ─ ─>     K2O

Mg   +   O2    ─ ─>     MgO  

Al     +   O2     ─ ─>     Al2O3                                  

 
Fe     +   Cl2    ─ ─>    FeCl3        

 Fe    +    O2     ─ ─>    Fe3O4

Fe(OH)3   ─ ─>     Fe2O3   +    H2O

Al(OH)3   ─ ─>     Al2O3    +    H2O

KClO3      ─ ─>     KCl      +    O2
KMnO4    ─ ─>     K2MnO4     +    MnO2   +   O2
KNO3
          ─ ─>     KNO2   +   O2
Al(OH)3   +    H2SO4         ─ ─>     Al2(SO4)3    +       H2O

NaOH       +    Fe2(SO4)3  ─ ─>     Fe(OH)3     +       Na2SO4

Al(NO3)3  +  NaOH         ─ ─>    Al(OH)3     +       NaNO3
 BaCO3   +     HCl            ─ ─>    BaCl2    +   CO2   +    H2O    

Zn       +    HCl   ─ ─>    ZnCl2   +    H2                            
 
Al2O3  +    HCl   ─ ─>    AlCl3   +    H2O

Al        +    HCl   ─ ─>    AlCl3   +    H2
FeO     +    HCl   ─ ─>    FeCl2    +    H2O

Fe2O3   +    H2SO4       ─ ─>    Fe2(SO4)3   +    H2O

NaOH   +    H2SO4      ─ ─>    Na2SO4      +    H2O

Ca(OH)2  +    FeCl3    ─ ─>    CaCl2         +     Fe(0H)3
BaCl2  +    H2SO4         ─ ─>     BaSO4       +      HCl 

b. Chọn công thức hóa học thích hợp vào chỗ có dấu hỏi và lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:

H2  +   ?     ─ ─>    H2O                       CuCl2 +  AgNO3  ─ ─>    Cu(NO3)2       +    ?

?     +   O2   ─ ─>   ZnO                       P2O5   +   ?            ─ ─>    H3PO4 

Na  +   O2    ─ ─>    ?                           Al    +  Cu(NO3)2  ─ ─>   Al(NO3)3      +     ? 

?     +   O2   ─ ─>    SO2                      Al    +    FeCl2        ─ ─>   AlCl3             +     ?

Câu 2. Hãy tính: 

a. Số mol của 11,2 g Fe; 98 g H2SO4; 120 g CuSO4; 12,4 g Na2O      

(Cho Fe = 56; H = 1; S = 32, O = 16; Cu =  64; Na = 23).

b. Khối lượng của 0,3 mol khí CO2; 0,5 mol phân tử Al2O3  (C = 12;O = 16; Al = 27)

c.  Số mol của 6,72 lít khí SO2; 2,24l khí O2 (ở đktc).

d. Thể tích ở đktc của 1,25 mol H2; 0,175 mol CO2.

e. Tìm thể tích khí ở đktc của 0,35 g N2; 12g khí SO3(N = 14; S = 32; O = 16).

f.  Tính khối lượng của 5,6 lít khí O2 ở đktc (O = 16).

g. Tính số mol của 3.1023 phân tử CO2; 1,5.1023 phân tử CO2.

Câu 3. Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong các hợp chất K2SO4, CuSO4, Fe3O4, Fe2O3.

Câu 4. Cho 5,4 g Al tác dụng với 29,4 g axit sunfuric H2SO4 tạo ra 34,2 g nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro H2. 

a. Viết phương trình chữ của phản ứng.

b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

c. Tính khối lượng khí hiđro thoát ra.

Câu 5. Khi phân hủy hoàn toàn 24,5 g kali clorat KClO3 thu được 9,6 g khí oxi O2 và muối kali clorua KCl.

a. Viết phương trình chữ của phản ứng.

b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

c. Tính khối lượng muối kali clorua thu được. 

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 48 g S trong khí oxi O2 thu được 96 g khí sunfurơ SO2.

a. Viết phương trình chữ của phản ứng.

b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

c. Tính khối lượng oxi O2 đã phản ứng.

Câu 7. Cho 5,6 g Fe vào dung dịch axit clohiđric HCl sau phản ứng thu được muối sắt (II) clorua FeCl2 và giải phóng khí hiđro H2 theo sơ đồ sau:




Fe   +   HCl  ─ ─>  FeCl2  +  H2
a. Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc.

b. Tính khối lượng axit clohiđric HCl cần dùng.

Câu 8. Cho kẽm Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 14,6 g axit clohiđric HCl, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được muối kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro theo sơ đồ sau:               Zn  +   HCl   ─ ─>  ZnCl2  +  H2
a. Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc.

b. Tính khối lượng Zn tham gia phản ứng.
c. Tính khối lượng muối kẽm clorua ZnCl2 thu được sau phản ứng.

Câu 9. Cho magie Mg tác dụng với axit clohiđric HCl dư theo sơ đồ phản ứng sau:                         Mg  +  HCl  ─ ─>   MgCl2  +  H2
Nếu sau phản ứng thu được 6,72 lít khí hiđro H2 ở đktc, hãy tính:

a. Khối lượng của magie Mg đã phản ứng.

b. Khối lượng axit clohiđic HCl đã dùng và khối lượng muối magie clorua MgCl2 thu được.

